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Câu1: Hệ vật được xem là hệ cô lập nếu


A. tổng ngoại lực rất lớn so với nội lực tương tác giữa các vật trong hệ.

B. các vật trong hệ có sự tương tác lẫn nhau.  C. tổng nội lực tác dụng lên hệ bằng không. 

D. nội lực tương tác giữa các vật trong hệ lớn hơn rất nhiều so với tổng ngoại lực tác dụng lên vật.  

Câu2: Khối lượng súng là 5 kg và của đạn là 40 g. Lúc thoát khỏi nòng súng, đạn có tốc độ 600 m/s.Tốc độ giật lùi của súng là  A. 4.8 m/s
   B. 6 m/s           C. 8m/s         D. 2.4m/s

Câu3: Một hòn đá có khối lượng 5 kg, bay với vận tốc 54 km/h. Động lượng của hòn đá là:

A. 100 kg.km/h.  B. 270 kgm/s.    C. 360 N.s.           D. 75 kg.m/s 
Câu4: Phát biểu nào sau đây sai:   A. Động lượng của vật trong chuyển động tròn đều không đổi. 
B.Xung của lực là một đại lượng vectơ. C. Động lượng tỉ lệ với m .  D.Động lượng là một đại lượng vectơ.     

Câu5: Một vật có khối lượng 5 kg rơi tự do xuống đất trong khoảng thời gian 2 s. Độ biến thiên động lượng của vật trong khoảng thời gian đó là bao nhiêu ?  g = 10 m/s2. A. 10 kgm/s     B. 100 kgm/s         C. 20 kgm/s        D. 50 kgm/s

Câu6: Công cơ học là đại lượng     A. véc tơ.   B. luôn dương.    C. vô hướng.         D. không âm.
Câu7: Một người kéo đều một thùng nước có khối lượng 15 kg từ giếng sâu 8 m lên trong 30 s. Công suất của lực kéo có giá trị là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.A. 4 W      B. 120 W           C. 360 W             D. 40 W

Câu8: Một vật chuyển động với vận tốc v dưới tác dụng của lực F không đổi. Công suất của lực F là:

A. P = Fv2.          B. P = Fvt.             C. P = Fv.               D. P = Ft.
Câu9: Công thức tính công của một lực là: A. A = F.s.       B. A = mgh.           C. A = F.s.cos.            D. A = 0,5mv2.
Câu10: Một người kéo một hòm gỗ trượt trên mặt phẳng nghiêng bằng một dây có phương song song với mặt phẳng nghiêng. Biết góc nghiêng là 600. Lực tác dụng lên dây bằng 200 N. Công của lực đó thực hiện được khi hòm trượt đi được 10 mét là:   A. 1000 J             B. 2000 J             C. 4000 J         D. 1732 J

Câu11: Khi nung nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng làm nhiệt độ tăng thêm 100C thì áp suất tăng thêm 1/60 lần áp suất ban đầu.Nhiệt độ ban đầu của lượng khí đó là: A. 600 K            B. 6000C              C. 327 K               D. 60C

Câu12: Một bình kín chứa khí ôxi ở nhiệt độ 270C và áp suất 105 Pa. Nếu đem bình phơi nắng ở nhiệt độ 1770C thì áp suất trong bình sẽ là:  A. 1.5.105  Pa              B. 2.5.105  Pa                C. 0.5.105  Pa                 D. 3.5.105  Pa

Câu13: : Quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi gọi là quá trình

A. đoạn nhiệt.       B. đẳng nhiệt.           C. đẳng áp.                 D. đẳng tích.
Câu14: Một xilanh chứa 100 cm3 khí ở áp suất 2.105 Pa. Pit tông nén đẳng nhiệt khí trong xilanh xuống còn 50 cm3. Áp suất của khí trong xilanh lúc này là: A. 1.5.105  Pa       B. 2.5.105  Pa            C. 4.105  Pa             D. 3.5.105  Pa

Câu15: Một cái bơm chứa 100 cm3 không khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 105 Pa. Khi không khí bị nén xuống còn 20 cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 3270 C thì áp suất của không khí trong bơm là

A. 1.5.105  Pa            B. 2.5.105  Pa               C. 4.105  Pa                D. 10.105  Pa

Câu16: Vật khối lượng 100 g rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Động lượng của vật ngay trước khi chạm đất là?  A. 40 kgm/s      B. 8 kgm/s          C. 80 kgm/s              D. 4 kgm/s
Câu17: Vật khối lượng 100 g rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Động năng của vật ngay trước khi chạm đất là?  A. 8 J       B. 40 J          C. 4 J                 D. 80 J

Câu18: Vật khối lượng 100 g rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2. Tại độ cao nào động năng bằng 3 lần thế năng? A. 60 m           B. 20 m          C. 16 m           D. 26,7 m

Câu19: Vật khối lượng 100 g rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2 . Tính công của trọng lực trong nửa thời gian rơi cuối cùng?  A. 80 J          B. 8 J           C. 20 J                 D. 60 J

Câu20: Vật khối lượng 100 g rơi tự do từ độ cao 80 m xuống đất. Lấy g = 10 m/s2 . Tính công suất của trọng lực trong nửa thời gian rơi cuối cùng?A. 40 W

B. 60 W     C. 30 W

D. 10 W

II-TỰ LUẬN:

Bài 1. . Một xe 500kg đang đứng yên chịu tác dụng của một lực không đổi nằm ngang chuyển động thẳng nhanh dần đều đạt vận tốc 4m/s sau khi đi được quãng đường 5m. Xác định công của các lực tác dụng lên xe và công suất trung bình của lực phát động, biết hệ số ma sát 0,01. Lấy g = 10m/s².
Bài 2.  Người ta truyền cho khí trong xi-lanh một nhiệt lượng 100 J, lượng khí này nở ra thực hiện một công là 75 J đẩy pittông đi lên. Nội năng của khí biến thiên một lượng là bao nhiêu? 

Bài 3.  Hai thanh ray xe lửa dài 10m phải đặt cách nhau một khoảng tối thiểu là bao nhiêu để khi nhiệt độ tăng từ 17oC lên nhiệt độ 57oC thì vẫn còn đủ khoảng trống để chúng dài ra. Coi hai thanh ray xe lửa bằng thép có hệ số nở dài là 1,14.10-7K-1.
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Câu 1: Đơn vị của động lượng là
A. kg.m/s².
B. kg.m/s.
C. kg.m.s.
D. kg.m.s².
Câu 2: Một quả bóng có khối lượng m = 0,1kg chuyển động với vận tốc v = 4m/s thì đập vào tường và bật trở lại với cùng vận tốc 4m/s cũng theo phương cũ. Chọn chiều dương là chiều chuyển động ban đầu của quả bóng. Độ biến thiên động lượng của quả bóng do va chạm bằngA. 0,8 kg.m/s.B. –0,8 kg.m/s.C. –0,4 kg.m/s.D. 0,4 kg.m/s.

Câu 3: Một ô tô có khối lượng 500kg đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh. Sau 10s thì dừng lại. Lực hãm phanh có độ lớn là:
A. 500 N.

B. 1500 N.

C. 5000 N.

D. 2500 N.

Câu 4: Một vật có khối lượng 2 kg bắt đầu trượt xuống từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng dài 10m, cao 6m. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,2. Lấy g = 10 m/s². Công của lực ma sát khi vật chuyển động được nửa đoạn đường trên mặt phẳng nghiêng là:
A. –20 J.
B. –40 J.
C. –32 J.
D. –16 J.

Câu 5: Chọn phát biểu KHÔNG đúng về công suất. Công suất

A. là đại lượng đặc trưng cho tốc độ sinh công.   B. tính bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.


C. là đại lượng vô hướng.                D. có đơn vị là J.

Câu 6: Một vật có khối lượng 500g chuyển động chậm dần đều với vận tốc đầu 6m/s dưới tác dụng của lực ma sát. Công của lực ma sát thực hiện cho đến khi dừng lại bằng
A. 9 J.
B. –9 J.
C. 15 J.
D. –1,5 J.

Câu 7: Một ô tô có khối lượng 1600 kg đang chạy với vận tốc 45 km/h thì người lái nhìn thấy một vật cản trước mặt cách khoảng 15m. Người đó tắt máy và hãm phanh khẩn cấp. Giả sử lực hãm ô tô không đổi và bằng 1,2.104 N. Sau đó ô tô sẽ  A. va mạnh vào vật cản.B. dừng trước vật cản một đoạn.


C. vừa tới sát ngay vật cản.


D. bay qua vật cản.

Câu 8: Một vật bắt đầu trượt từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng cao 20 m. Bỏ qua ma sát, lấy g = 10 m/s². Vận tốc của vật khi đến chân mặt phẳng nghiêng là  A. 20 m/s.
B. 10 m/s.  C. 15 m/s.   D. 40 m/s.

Câu 9: Một vật được ném theo phương ngang với vận tốc ban đầu bằng 6 m/s từ độ cao 3,2m. Lấy g = 10 m/s².Bỏ qua ma sát. Vận tốc của vật khi chạm đất là A. 5 m/s.
B. 6 m/s.
C. 8 m/s.
D. 10 m/s.

Câu 10: Một vật được ném thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc vo thì đạt được độ cao cực đại là 18m. Gốc thế năng ở mặt đất.Bỏ qua ma sát. Độ cao của vật khi động năng bằng thế năng là
A. 10m.B. 9m.C. 15m 
D. 12m.

Câu 11: Đặc điểm nào sau đây không phải của chất khí

A. Các phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng. B.Nhiệt độ càng cao thì các phân tử chuyển động càng nhanh.

C. Lực tương tác giữa các phân tử rất nhỏ.                 D.Các phân tử sắp xếp một cách có trật tự.

Câu 12: Chất khí lý tưởng là chất khí trong đó các phân tử

A. được coi là chất điểm và đẩy nhau khi gần nhau.B. được coi là chất điểm và hút nhau khi ở xa nhau.

C. được coi là chất điểm không tương tác với nhau.

D. được coi là chất điểm và chỉ tương tác với nhau khi va chạm

Câu 13: Đẳng quá trình là  A. Quá trình trong đó có một thông số trạng thái không đổi.
B. Quá trình trong đó các thông số trạng thái đều biến đổi.      C. Quá trình trong đó có ít nhất hai thông số trạng thái không đổi.
D. Quá trình trong đó có hơn phân nửa số thông số trạng thái không đổi.

Câu 14: Trong hệ tọa độ (V,T), đường đẳng nhiệt là    A. đường thẳng vuông góc với trục OV.

B. đường thẳng vuông góc với trục OT.
C. đường hyperbol.

D. đường thẳng kéo dài qua O.

Câu 15: Một khối khí lý tưởng ở nhiệt độ 37 °C, áp suất 5 atm, thể tích 2,5 lít. Khối khí được làm dãn nở cho đến áp suất còn 1,6 atm, nhiệt độ bằng 27 °C. Thể tích khí sau đó là
A. 7,81 lít.B. 2,58 lít.
C. 7,56 lít.D. 2,42 lít.

Câu 16: Một mol khí lý tưởng đang ở điều kiện chuẩn. Nén chậm khối khí sao cho nhiệt độ không đổi cho đến khi thể tích giảm đi 2,4 lít. Áp suất của khối khí sau khi nén làA. 9,33 atm.B. 1,12 atm.C. 0,89 atm.
D. 2,01 atm

Câu 17: Một quả bóng cao su có thể tích 2,5 lít. Mỗi lần bơm đưa được 125cm³ không khí ở áp suất khí quyển vào bóng. Bơm chậm để nhiệt độ không đổi và ban đầu trong bóng không có không khí, áp suất của không khí trong bóng sau khi bơm 20 lần là
A. 1,0 atm.

B. 2,0 atm.

C. 2,5 atm.

D. 1,5 atm.

Câu 18: Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình đẳng tích ở hai thể tích khác nhau được biểu diễn trên hình vẽ. Quan hệ giữa V1 và V2 là


A. V1 > V2.

B. V1 < V2.


C. V1 = V2.

D. không so sánh được.


Câu 19: Một lượng khí lý tưởng đang ở nhiệt độ 87°C thì được làm lạnh cho tới khi áp suất giảm còn một nửa, nhiệt độ giảm đi 2/3 lần. Sau khi làm lạnh, thể tích là 6 lít. Thể tích khối khí trước khi làm lạnh làA. 3,24 lít.
B. 3,57 lít.C. 2 lít. D. 2,76 lít.

Câu 20: Một khối khí lý tưởng thực hiện quá trình như trên hình vẽ. Các thông số được cho trên đồ thị, áp suất của khối khí khi kết thúc quá trình là

A. 1,20 atm.
B. 4,80 atm.
C. 4,98 atm.

D. 9,96 atm.
Câu 21: Tại sao nước mưa lại không lọt qua được lỗ nhỏ trên vải bạt?

A. vì nước không làm dính ướt vải bạt.               B. vì lỗ quá nhỏ, nước không lọt qua.

C. vì lực căng bề mặt của nước không cho nước lọt qua.  D. vì nước làm dính ướt vải bạt.

   II-TỰ LUẬN

Bài 1:  Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng 128g chứa 210g nước ở nhiệt độ 8,4oC. Người ta thả một miếng  kim loại có khối lượng 192g đã nung nóng đến 100oC vào nhiệt lượng kế. Xác định nhiệt dung riêng của miếng kim loại, biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 21,5oC. Nhiệt dung riêng của đồng thau là 0,128.103J/kg.độ, của nước là 4,19.103J/kg.độ.

Bài 2 : Hệ số nở dài của thanh kim loại bằng đồng là 18.10-6 K-1, của thanh kim loại bằng sắt là

 12.10-6 K-1. Tổng chiều dài ban đầu của thanh đồng và thanh sắt ở nhiệt độ OoC là 5m và hiệu chiều dài của hai thanh kim loại  không đổi theo nhiệt độ. Xác định chiều dài ban đầu của mỗi thanh ở nhiệt độ 0oC.
Bài 3- Một vật có khối lượng 1kg bắt đầu trượt không vận tốc đầu từ đỉnh của một mặt phẳng nghiêng 300 so với mặt phẳng ngang, mặt phẳng nghiêng AB dài 20m. Lấy g= 10m/s2.
            a) Tính  thế năng của vật tại đỉnh mặt phẳng nghiêng.

            b) Bỏ qua ma sát., tính vận tốc của vật tại chân mặt phẳng nghiêng.

            c) Biết hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là 0,02. Tính công của lực ma sát trong quá trình vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng.

Bài 1. (2 điểm). 

v2 - vo2 = 2as = > a = 1,6m/s2





0,50   điểm
Fms = µ.mg = 50N






0,25 điểm
Ams = -Fms.s = -250 (J)





0,25 điểm
0,5mv2 - 0,5mvo2 = AF + Ams = > AF = 4250(J)


0,50 điểm
v = vo + at = > t = 2,5(s)





0,25 điểm
P = AF/t = 1700(W)






0,25 điểm
Bài 2. (2 điểm). Người ta truyền cho khí trong xi-lanh một nhiệt lượng 100 J, lượng khí này nở ra thực hiện một công là 75 J đẩy pittông đi lên. Nội năng của khí biến thiên một lượng là bao nhiêu? 

Viết công thức của nguyên lý I nhiệt động lực học ∆U = Q + A


0,50 điểm
Thay số đúng









0,50 điểm

Tính đúng độ biến thiên nội năng: (U=25J




0,50 điểm

Bài 3. (2 điểm). 
Hai thanh ray xe lửa dài 10m phải đặt cách nhau một khoảng tối thiểu là bao nhiêu để khi nhiệt độ tăng từ 17oC lên nhiệt độ 57oC thì vẫn còn đủ khoảng trống để chúng dài ra. Coi hai thanh ray xe lửa bằng thép có hệ số nở dài là 1,14.10-7K-1
Khoảng cách tối thiểu giữa hai thanh ray phải bằng độ nở dài của một thanh                     1,00đ
Δx=Δl=αloΔ t            Δx=Δl=αloΔt=4,56.10-5(m)
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